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A Tổng số 49

I Cấp tỉnh 17

1 Phòng Quản lý Khoa học Quản lý khoa học Chuyên viên 1 Lâm nghiệp

2 Phòng Quản lý Công nghệ
Quản lý phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ
Chuyên viên 1 Công nghệ sinh học

3
Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao
Quản lý về thể dục, thể thao Chuyên viên 1 Việt Nam học

4 Phòng Quản lý Văn hoá Quản lý về văn hoá Chuyên viên 1 Việt Nam học

5
Phòng Tổng hợp - Thông tin - 

Dân nguyện
Công nghệ thông tin Chuyên viên 1 Công nghệ  Thông tin

6
Phòng Công tác Hội đồng nhân 

dân
Theo dõi công tác kinh tế - ngân sách Chuyên viên 1

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghệ

7
Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh

Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính
Kiểm soát thủ tục hành chính Chuyên viên 1

Địa lý Kinh tế và Phát 

triển vùng

8
Phòng Công nghệ thông tin và 

Báo chí viễn thông
Quản lý công nghệ thông tin Chuyên viên 1 Công nghệ thông tin

9 Thanh tra Sở Thanh tra Chuyên viên 1 Kinh tế phát triển

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch

Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền 

thông

 CHỈ TIÊU KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM

 ĐỢT 3 NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số …......./KH-UBND ngày …..…/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Đơn vị, địa phương đề 

nghị tiếp nhận vào công 

chức

Phòng, ban dự kiến bố trí 

công tác (trực thuộc các Sở, 

Ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố)

Tên vị trí việc làm cần tiếp 

nhận theo Đề án Vị trí việc 

làm được UBND tỉnh phê 

duyệt

Ngạch công chức 

dự kiến bổ nhiệm

Tổng chỉ 

tiêu đăng ký

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển 
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TT

Đơn vị, địa phương đề 

nghị tiếp nhận vào công 

chức
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Tổng chỉ 

tiêu đăng ký

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển 

10
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật
Quản lý trồng trọt Chuyên viên 1  Trồng trọt

11 Chi cục Thuỷ sản Hành chính một cửa Cán sự 1 Kế toán

12 Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm Kiểm lâm viên 1
Quản lý tài nguyên rừng 

và môi trường

13 Chi cục Phát triển nông thôn
Quy hoạch và xây dựng chinh 

sách di dân, tái định cư
Chuyên viên 1

Kinh tế chính trị, Kinh 

tế phát triển

14 Sở Xây dựng Thanh tra Sở Thanh tra Chuyên viên 1
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

15
Phòng Công tác học sinh, sinh 

viên

Theo dõi công tác học sinh, 

sinh viên
Chuyên viên 1 Vật lý 

16 Chuyên viên 1 Toán

17 Chuyên viên chính 1 Ngữ văn

II Cấp huyện 32

1
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Quản lý môi trường, tài 

nguyên nước và khoáng sản
Chuyên viên 1 Sinh môi trường

2 Thanh tra huyện Thanh tra Chuyên viên 1 Kế toán

3
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Theo dõi xây dựng nông thôn 

mới 
Chuyên viên 1 Quản trị kinh doanh

4 Tiếp công dân Chuyên viên 1 Luật Dân sự

Quản lý giáo dục trung học 

phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục Trung học

UBND huyện Đại Lộc

UBND huyện Nam 

Giang

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
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Đơn vị, địa phương đề 

nghị tiếp nhận vào công 

chức
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Tổng chỉ 

tiêu đăng ký

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển 

5 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 1 Sư phạm Ngữ văn

6 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý tài chính - ngân sách Chuyên viên 1 Kế toán

7 Phòng Văn hoá và Thông tin
Quản lý văn hoá thông tin cơ 

sở, văn hoá và gia đình
Chuyên viên 1 Việt Nam học

8 Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo Chuyên viên 1 Luật học

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quản lý kế hoạch và cơ sở vật 

chất giáo dục
Chuyên viên 1 Quản trị kinh doanh

10
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
Quản lý đất đai Chuyên viên 1 Quản lý đất đai

11 Phòng Nội vụ

Xây dựng chính quyền địa 

phương và công tác thanh 

niên

Chuyên viên 1 Luật

12 Văn phòng HĐND và UBND Chuyên trách giúp HĐND Chuyên viên 1 Quản trị kinh doanh

13 Quản lý Giáo dục mầm non Chuyên viên 1 Sư phạm mầm non

14
Quản lý kế hoạch và cơ sở vật 

chất giáo dục
Chuyên viên 1 Kế toán

15
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
Quản lý đất đai Chuyên viên 1

Quản lý Tài nguyên 

rừng - môi trường 

UBND huyện Nam 

Giang

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện

UBND TP Hội An

UBND huyện Tây Giang

UBND huyện Duy 

Xuyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo
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TT

Đơn vị, địa phương đề 

nghị tiếp nhận vào công 

chức

Phòng, ban dự kiến bố trí 

công tác (trực thuộc các Sở, 
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cần tuyển 

16 Phòng Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi phổ cập, giáo dục 

thường xuyên và hướng 

nghiệp

Chuyên viên 1 Sư phạm Hoá

17
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Quản lý trồng trọt và bảo vệ 

thực vật
Chuyên viên 1

 Khuyến nông và Phát 

triển nông thôn

18 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Quản lý xây dựng, quy hoạch 

và phát triển đô thị
Chuyên viên 1  Quản lý xây dựng

19 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Quản lý xây dựng Chuyên viên 1
Kỹ sư các ngành

 xây dựng

20 Kế toán Kế toán viên 1
Kế toán, 

Tài chính - ngân hàng

21
Quản lý, theo dõi xây dựng 

nông thôn mới
Chuyên viên 1

Kỹ sư các ngành xây 

dựng

22 UBND thị xã Điện Bàn Thanh tra
Giải quyết đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo
Chuyên viên 1 Chính sách công

23
UBND huyện Thăng 

Bình

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
Kế toán Kế toán viên 1 Kế toán

24 UBND TP Tam Kỳ
Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội

Phụ trách công tác trẻ em và 

bình đẳng giới
Chuyên viên 1 Quản lý văn hoá

25
UBND huyện Đông 

Giang
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý Tài chính - ngân sách Chuyên viên 1 Tài chính - ngân hàng

26 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Quản lý thương mại, công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Chuyên viên 1 Kế toán

UBND huyện Phú Ninh

UBND huyện Phước Sơn
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

UBND huyện Nông Sơn
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Đơn vị, địa phương đề 
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cần tuyển 

27 Phòng Văn hoá và Thông tin
Quản lý văn hoá thông tin

cơ sở, du lịch
Chuyên viên 1 Việt Nam học

28
UBND huyện Tiên 

Phước

Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội

Quản lý về lao động,

việc làm, dạy nghề và giảm 

nghèo bền vững

Chuyên viên 1 Việt Nam học

29
Quản lý công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp
Chuyên viên 1

Quản trị kinh doanh 

thương mại

30 Quản lý xây dựng Chuyên viên 1 Xây dựng cầu đường

31 Tiếp nhận và xử lý đơn thư Chuyên viên 1 Luật

32 Hành chính tổng hợp Chuyên viên 1 Hành chính học

Văn phòng HĐND&UBND 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND huyện Hiệp Đức

UBND huyện Nông Sơn
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